Câu 1: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động.
B. tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.
C. quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh.
D. điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi.
Câu 2: Biểu hiện rõ nhất chứng tỏ xu hướng hướng về châu Á ngày càng đậm nét trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn sau thập niên 70 là

A. các học thuyết đối ngoại về sau đều thể hiện sự coi trọng quan hệ với các nước Châu Á.
B. viện trợ ODA của Nhật Bản giành cho các nước châu Á ngày càng tăng.
C. Nhật Bản tăng cường xâm nhập kinh tế vào các nước châu Á.
D. Nhật Bản tiến hành hợp tác về kinh tế,  khoa học kĩ thuật- giáo dục với các nước châu Á.
Câu 3: Sau chiến tranh lạnh, nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ là

A. mở rộng mối quan hệ với các nước trên thế giới.
B. chuyển từ thế đối đầu sang đối thoại trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN.
C. vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược toàn cầu âm mưu thiết lập trật tự thế giới đơn cực.
D. tiếp tục tìm cách chi phối các nước đồng minh.
Câu 4: Hậu quả kinh tế lớn nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian chiến tranh lạnh là

A. các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.
B. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
C. hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.
D. các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.
Câu 5: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì:

A. Nó phân biệt người da trắng với da đen.
B. Nó là một hình thái bóc lột của chủ nghĩa thực dân.
C. Nó đàn áp tàn bạo những người da đỏ.
D. Nó chứa đựng nhiều bất công, tàn bạo đối với con người.
Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa hiện nay:

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia và sự sáp nhập, hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.
C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (IMF, WB, WTO...)
D. Các nước đang phát triển đề ra chính sách bảo hộ nền kinh tế của mình trước sự chèn ép của các nước lớn.
Câu 7: Mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi mới thành lập khác với Liên minh châu Âu (EU) là chỉ hợp tác liên minh về
A. kinh tế và quân sự.                       B. kinh tế và văn hóa. 
C. kinh tế và chính trị.                      D. tiền tệ, chính trị và văn hóa.
Câu 8. Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh, sức mạnh của mỗi quốc gia trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai còn dựa chủ yếu vào những yếu tố nào dưới đây?

A. Chính trị ổn định, sản xuất phát triển, trình độ tập trung tư bản cao.

B. Sản xuất phát triển, tài chính vững chắc, công nghệ trình độ cao.

C. Xuất cảng tư bản, thị trường rộng lớn, khoa học phát triển.

D. Xã hội ổn định, đất nước phồn vinh, thị trường rộng lớn.

Câu 9.Điểm khác nhau căn bản của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, châu Phi là:

A. Mĩ latinh đấu tranh chống lại bọn đế quóc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc

B.Mĩ latinh đấu tranh giành độc lập chủ quyền của dân tộc

C. Mĩ latinh đấu tranh chống các thế lực thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tộc đan chủ, qua đó giành lại độc lập chủ quyền của dân tộc

D. Hình thành tổ chức thống nhất chung sự đấu tranh

Câu 10. Thập niên 70, nền kinh tế Mĩ suy thoái nghiêm trọng do:

A. Mĩ tham gia quá nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới

B. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thê sgiwois

C. Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ

D.Các nước Mĩ latinh giành độc lập, không còn là thị trường r\tiêu thụ của Mĩ

Câu 11. Từ 1945-1950, tình hình chung của các nước Tây Âu là:

A. Giàu lên nhờ thu được chiến lợi phẩm từu các nước phát xít chiến bại

B. Bị tàn phá nghiêm trọng 

C. Chịu hâu quả nặng nề của cuộc chiến tranh thế giwois thứ hai

D. Khôi phục nhanh chóng nhờ khaonr bồi thường chiến tranh

Câu 12. Yếu tố kích thích nền kinh tế Tây Âu  hồi phục và đạt mức trước chiến tranh :

	A. Sự viện trợ của Liên Hợp quốc
	C. Sự vơ vét tài nguyên thiên nhiên từ các nước thuộc đia

	B. Sự liên minh kinh tế các nước Tây Âu
	D. Kế hoạch Mác san của Mĩ


Câu 13.Hiệp ước đnahs dấu bước chuyển từ Cộng đồng Châu Âu(EC) sang Liên minh chấu Âu (EU):

	A. Hen xinxki
	C. Pari

	B. Maa xtrich
	D.Véc xai


Câu 14.: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

A.Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế

B.Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ

C.Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

D.Quá trình thống nhất thị trường thế giới

Câu 15: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.Kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B.Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

C.Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học – công nghệ

D.Mọi phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

Câu 17: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV ra đời với mục đích:

A.Đẩy  mạnh sự hợp tác, giúp đỡ nhau giữa các nước XHCN

B.Liên minh để chống lại chính sách cấm vận, thù địch và bao vây của các nước đế quốc

C.Kết hợp các hoạt động quân sự với kinh tế để tăng cường tiềm lực cho các nước thuộc hệ thống XHCN

D.Bảo vệ nền độc lập và an ninh các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 18:  Theo quy định của hội nghị Ianta, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc: Mĩ, Anh, Pháp được quyền chiếm đóng

A.Tây Đức, tây Béc lin, các nước Tây Âu

B. Mông cổ, Nam đảo Xakhalin, Nhật Bản

C.Bán đảo Triều Tiên, Tây Béc lin, Tây Đức

D.Mãn châu, đảo Đài Loan và đảo Bành Hồ.

Câu 19. Nét đặc săc trong văn hóa Nhật Bản:

A., Tiếp thu có chọn lọc văn hóa ngoại lai

B, Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại

C.. Tuân thủ nghiêm  ngặt quy luật tự nhiên

D. Con người luôn gần gũi vớ thiên nhiên

Câu 20. Nguyên  nhân dẫn đến sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ:

A. Vì cả haia đều muốn làm bá chủ thế giới

B.Vì Mĩ nắm độc quyền bom nguyên tử

C.Vì Liên Xô làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Mĩ

D. Vì Liên Xô và Mĩ đối lập nhâu về mục tiêu và chiến lược

Câu 21. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Cần hợp tác giữa các nước trong khu vực để cùng phát triển

B. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực

C. Sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới

D. Tác động của xu thế toàn cầu hóa.

Câu 22 . Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của các nước thực dân phương Tây

B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.

C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

Câu 23. Trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật, để đạt hiệu quả cao nhất, Nhật Bản thực hiện biện pháp nào

sau đây?

A. Hợp tác với các nước khác về khoa học, công nghệ.

B. Đầu tư vốn để thuê bằng phát minh, sáng chế.

C. Đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học.

D. Mua bằng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ.

Câu 24. Nền tảng của quan hệ liên minh Nhật - Mĩ là

A. Học thuyết Kaiphu.                                        B. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật.

C. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô.              D. Học thuyết Phucưđa.

Câu 25. Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn diễn ra theo chiều hướng đối thoại, thoả

hiệp, tránh xung đột trực tiếp vì

A. các nước đều muốn tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vươn lên và xác lập ưu

thế trong trật tự thế giới mới.

B. các nước lớn muốn cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế, từ đó khẳng định địa vị quốc tế của mình.

C. mọi sự đối đầu và xung đột sẽ làm họ mất nhiều cơ hội trong thời đại toàn cầu hoá.

D. các nước đều trong giai đoạn thăm dò tiềm lực của nhau, vươn lên và xác lập ưu thế trong trật

tự thế giới mới.

Câu 26. Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)…là biểu hiện của

A. xu thế toàn cầu hóa.

B. xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh.

C. xu hướng liên kết kinh tế khu vực.

D. xu hướng liên kết tài chính quốc tế.

Câu 27. Quốc gia nào ở châu Phi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của chiến thắng Điện Biên Phủ ở

Việt Nam?

A. Nam Phi.                B. Ănggôla.                     C. Angiêri.                      D. Ai Cập.

Câu 28. Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.

B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

         D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại 
Câu 29. Chọn đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu nói về kết quả chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN:

“…Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại, bộ mặt kinh tế - xã hội của các nước này có sự biến đổi to lớn. Tỉ trọng…(1) trong nền kinh tế quốc dân cao hơn …(2), mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh”. (Trích SGK Lịch sử 12, NXBGD 2008, tr.29).



A. (1) dịch vụ, (2) nông nghiệp.                 B. (1) công nghiệp, (2) nông nghiệp. 



C. (1) công nghiệp, (2) thương nghiệp.      D. (1) nông nghiệp, (2) thương nghiệp.

Câu 30. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là



A. tạo ra một khối lượng hàng hóa đồ sộ.



B. đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.



C. thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.



D. sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 31. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc đấu tranh



A. dân tộc và giai cấp.                           B. giữa các nước đế quốc.



C. của công nhân các nước tư bản.       D. chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 32. Vì sao nói định ước Henxinki là biểu hiện của xu thế hòa hoãn giữa các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?



A. Giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu Á.



B. Tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu.



C. Tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới.



D. Giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị ở châu Âu.
Câu 33. Nhân tố nào quyết định đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau năm 1991?



A. Cuộc chạy đua sức mạnh quốc gia tổng hợp, trong đó kinh tế là trụ cột.



B. Sự vươn lên của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau khi giành độc lập.



C. Sự phát triển của các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị trên thế giới.



D. Sự diệt vong của các tổ chức khủng bố cực đoan.

Câu 34. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 – 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?



A. Thắng lợi của nhân dân An giê ri.



B. Thắng lợi của nhân dân Mô dăm bích.



C. Thắng lợi của nhân dân Ăng gô la.



D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.

Câu 35: Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu trong những năm 1948 - 1949 đánh dấu

A. sự xác lập hoàn chỉnh của cục diện hai cực, hai phe.

B. bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

C. bước phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

D. chủ nghĩa xã hội thắng thế hoàn toàn ở châu Âu.

Câu 36. Ý nghĩa chủ yếu của chiến thắng Xtalingrat của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ II là gì?

A. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.

B. Tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

C. Buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng Minh.

D. Làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Hitle. 

Câu 37. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

A. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

B. Biểu tình thị uy, tổng bãi công chính trị. 

C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

D. Khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

XX.

Câu 38. ASEAN có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sau hiệu ứng “Brexít” ở các nước châu Âu?


A. Tăng cường đoàn kết nội khối.


B. Đề ra đường lối đối ngoại đúng đắn.



C. Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ”.

    D. Mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới.
Câu 39: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là

A. tư bản tài chính xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới.

B. sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).

C. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.

D. các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời.

Câu 40: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã

A. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

B. giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa.

C. mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.

     D.tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.
.........................Hết...................................
PAGE  
5

